
THÔNG TIN 

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn quản trị XINHUI 

(Kèm theo văn bản số 1254 /SXD-QLN ngày 20 tháng 02 năm 2025) 

 

STT 

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn quản trị XINHUI 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề kinh 

doanh 

chính 

1 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

tư vấn 

quản trị 

XINHUI 

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0110605738 

do Phòng 

đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp; 

đăng ký thay 

đổi lần thứ 1 

ngày 

20/12/2024. 

Phòng 1908 

Tòa nhà 

Charmvit 

Tower, số 

117 đường 

Trần Duy 

Hưng, 

phường 

Trung Hòa, 

quận Cầu 

Giấy, Hà 

Nội. 

Bà: Trần 

Thị Thanh 

Huyền, 

Chức vụ: 

Giám đốc 

Điện thoại: 

0904213312 

Email: 

thucxinhui@gmail.com 

 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ tư 

vấn quản 

trị 

XINHUI 

Phòng 1908, 

Tòa nhà 

Charmvit 

Tower, số 

117 Trần 

Duy Hưng, 

P.Trung Hòa, 

Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

Chi tiết: tư 

vấn bất 

động sản; 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 

 

 

 

 



THÔNG TIN 

 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TUỆ THÀNH 

 (Kèm theo báo cáo đề xuất, ngày 17 tháng 01 năm 2025) 

 

STT 

Công ty TNHH khoa học công nghệ Tuệ Thành 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

2 

Công 

ty 

TNHH 

khoa 

học 

công 

nghệ 

Tuệ 

Thành 

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0110836157 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp; 

đăng ký lần đầu 

ngày 

16/09/2024. 

Tầng 2, 

C03, số 58 

phố Trúc 

Khê, 

phường 

Láng Hạ, 

quận Đống 

Đa, thành 

phố Hà 

Nội 

Bà: Đàm 

Thùy 

Dương – 

Phó giám 

đốc (người 

quản lý 

điều hành 

hoạt động 

môi giới 

bất động 

sản) 

Điện thoại: 0945975855 

Mail: 

tuethanh0105@gmail.com 

Công ty 

TNHH khoa 

học công nghệ 

Tuệ Thành 

Số 5 ngách 

28, ngõ 49 

phố Huỳnh 

Thúc Kháng, 

phường Láng 

Hạ, quận 

Đống Đa, 

thành phố Hà 

Nội 

- Chi 

tiết: tư 

vấn bất 

động 

sản; 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản,  

 

 

 

 

 

THÔNG TIN 



Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản SHB Việt Nam 

(Kèm theo văn bản số: 1801/SXD-QLN ngày 10 tháng 03 năm 2025) 

 

STT 

Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản SHB Việt Nam 
 

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện chi 

nhánh 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

3 

Công ty 

TNHH 

sàn giao 

dịch bất 

động 

sản 

SHB 

Việt 

Nam 
 

 Mã số chi 

nhánh: 

0108345553-

001 do Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp; 

đăng ký lần 

đầu 

21/11/2024. 

Số nhà 34 

ngõ 

268/58/24 

Ngọc Thụy, 

phường 

Ngọc Thụy, 

quận Long 

Biên, TP 

Hà Nội 

Ông: Nhữ 

Đình Anh, 

Chức vụ: 

Giám đốc. 

Đại diện 

chi nhánh 

ông: Phạm 

Hồng Phi 

Điện thoại: 

0868667109 

Email: 

shbbds168@gmail.com 

 

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH sàn 

giao dịch 

bất động 

sản SHB 

Việt Nam 
 

Số 178, 

đường 

Trường 

Chinh, 

phường 

Khương 

Thượng, 

quận Đống 

Đa, thành 

phố Hà Nội 

 Tư vấn, 

môi giới, 

đấu giá bất 

động sản, 

đấu giá 

quyền sử 

dụng đất  

Chi tiết: 

Kinh doanh 

dịch vụ môi 

giới bất 

động sản. 

 

 



 

THÔNG TIN 

 Công ty Cổ phần B-Diamond 

(Kèm theo báo cáo đề xuất, ngày  17  tháng 01  năm 2025) 

  

STT 

Công ty Cổ phần B-Diamond 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất 

động sản 

Tên doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

Ngành nghề 

kinh doanh 

4 

Công ty Cổ 

phần  

B-Diamond 

Giấy Chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp số: 

0110623977 

do Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

thành phố 

Hà Nội cấp 

lần đầu 

ngày: 

06/02/2024, 

thay đổi lần 

thứ 01 ngày 

15/01/2025 

Số 16 

Láng 

Hạ, 

Phường 

Thành 

Công, 

Quận 

Ba 

Đình, 

Thành 

phố Hà 

Nội, 

Việt 

Nam 

Ông 

NGUYỄN 

VĂN 

THẮNG  

 

Chức vụ: 

Chủ tịch 

Hội đồng 

quản trị 

Điện thoại: 

0986532308 

Mail: 

info@bdiamondvn.com 

Công ty Cổ 

phần  

B-Diamond. 
 

Tên viết tắt: B-

DIAMOND 

Số 16 

Láng Hạ, 

Phường 

Thành 

Công, 

Quận Ba 

Đình, 

Thành 

phố Hà 

Nội, Việt 

Nam 

Tư vấn, môi 

giới, đấu giá 

bất động sản, 

đấu giá quyền 

sử dụng đất 

Chi tiết:  

-Môi giới bất 

động sản;  

-Dịch vụ tư vấn 

bất động sản; 

Dịch vụ quản lý 

bất động sản;  



THÔNG TIN 

Công ty Cổ phần phát triển và Tăng trưởng xanh - EDGE 

(Kèm theo văn bản số 3031/SXD-QLN  ngày 01 tháng 4 năm 2025) 

 

STT 

Công ty Cổ phần phát triển và Tăng trưởng xanh - EDGE 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

5 

Công ty 

Cổ phần 

phát 

triển và 

Tăng 

trưởng 

xanh - 

EDGE 
 

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0109386961 

do Phòng 

đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp; 

đăng ký thay 

đổi lần thứ 3 

ngày 

06/11/2023. 

Tầng 18, 

tòa nhà 

VCCI, số 9 

Đào Duy 

Anh, 

phường 

Phương 

Mai, quận 

Đống Đa, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Phạm 

Mạnh Bình, 

Chức vụ: 

Giám đốc 

điều hành 

Điện thoại: 0989076868 

Email: 

info@edgegreen.com.vn 

Website: www. 

Edgegreen.com.vn 

 

Công ty Cổ 

phần phát 

triển và 

Tăng 

trưởng 

xanh - 

EDGE 
 

Tầng 18, tòa 

nhà VCCI, 

số 9 Đào 

Duy Anh, 

phường 

Phương Mai, 

quận Đống 

Đa, thành 

phố Hà Nội 

 Chi tiết: tư 

vấn bất 

động sản; 

dịch vụ môi 

giới bất 

động sản. 

 

 

 

mailto:info@edgegreen.com.vn


THÔNG TIN 

Công ty Cổ phần phát triển nhà ACD Thanh Hóa  

(Kèm theo văn bản số 3032/SXD-QLN  ngày 01 tháng 4 năm 2025) 

 

STT 

Công ty Cổ phần phát triển nhà ACD Thanh Hóa 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới 

bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

6 

Công ty 

Cổ phần 

phát 

triển nhà 

ACD 

Thanh 

Hóa  

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0109630673 do 

Sở Tài chính 

thành phố Hà 

Nội cấp; đăng 

ký thay đổi lần 

thứ 2 ngày 

18/03/2025. 

Tầng 3 khu 

thương mại 

dịch vụ tòa 

H4-H5; Lô 

H2-TM1 và 

H2-TM2 

chung cư 

Hope 

Residences, 

phường 

Phúc Đồng, 

quận Long 

Biên, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Nguyễn 

Tuấn Hùng, 

Chức vụ: Tổng 

giám đốc  

Điện thoại: 

0962031818 

Email: 

info@acdholding.vn 

 

Công ty Cổ 

phần phát 

triển nhà 

ACD Thanh 

Hóa  

Tầng 3 khu 

thương mại 

dịch vụ tòa 

H4-H5; Lô 

H2-TM1 và 

H2-TM2 

chung cư 

Hope 

Residences, 

phường Phúc 

Đồng, quận 

Long Biên, 

thành phố Hà 

Nội 

Tư vấn, môi 

giới, đấu giá 

bất động 

sản,đấu giá 

quyền sử dụng 

đất 

Chi tiết:  

-Dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

- Dịch vụ tư 

vấn bất động 

sản. 

- Dịch vụ 

quản lý bất 

động sản 

 

 

 

mailto:info@acdholding.vn


THÔNG TIN 

Công ty cổ phần Tập đoàn SGO 

                                 (Kèm theo văn bản số 3587/SXD - QLN ngày 14 tháng 04 năm 2025) 

 

STT 

Công ty cổ phần Tập đoàn SGO 
 

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng đại 

diện 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

7 

Công ty 

cổ phần 

Tập 

đoàn 

SGO 
 

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0108269831 

do Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp; 

đăng ký thay 

đổi lần thứ 12 

ngày 

21/01/2025. 

Tầng 2, 

TTTM 

HPC 

Landmark 

105, đường 

Tố Hữu, 

phường La 

Khê, quận 

Hà Đông, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Vũ 

Đình Thọ 

Chức vụ: 

Tổng giám 

đốc 

Điện thoại: 

0899631688 

Email: 

SGOgroup@gmail.com 

 

Công ty 

cổ phần 

Tập 

đoàn 

SGO 
 

Tầng 2, TTTM 

HPC Landmark 

105, đường Tố 

Hữu, phường 

La Khê, quận 

Hà Đông, 

thành phố Hà 

Nội 

-Tư vấn, môi 

giới, đấu giá 

bất động sản, 

đấu giá 

quyền sử 

dụng đất. Chi 

tiết: tư vấn 

bất động sản; 

dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

 

THÔNG TIN 
Công ty TNHH Vũ Land Việt Nam 

(Kèm theo Văn bản số: 3910 /SXD-QLN, ngày 17 tháng 4 năm 2025) 



 

STT 

Công ty TNHH Vũ Land Việt Nam Doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Người 

đại 

diện  

Số liên lạc  
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

8 

Công ty 

TNHH 

Vũ 

Land 

Việt 

Nam 

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0110869427 

do Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp; 

đăng ký lần 

đầu ngày 

22/10/2024;  

Tầng 12A, 

Tòa nhà Sao 

Mai, Số 19 Lê 

Văn Lương, 

phường Nhân 

Chính, quận 

Thanh Xuân, 

thành phố Hà 

Nội. 

Ông: 

Vũ 

Văn 

Quang, 

Chức 

vụ: 

Giám 

đốc  

Điện thoại: 0862061933 

Email: 

congtyvuland@gmail.com 

Công ty TNHH 

Vũ Land Việt 

Nam 

Tầng 12A, 

Tòa nhà Sao 

Mai, Số 19 Lê 

Văn Lương, 

phường Nhân 

Chính, quận 

Thanh Xuân, 

thành phố Hà 

Nội. 

Chi tiết: Kinh 

doanh dịch vụ 

môi giới bất 

động sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN 

Công ty Cổ phần Vinhomes  

(Kèm theo văn bản số 4347/SXD-QLN  ngày 24 tháng 4 năm 2025) 
 



STT 

Công ty Cổ phần Vinhomes 

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới 

bất động sản, dịch vụ quản lý bất động 

sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

9 
Công ty 

Cổ phần 

Vinhomes 

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0102671977 do 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

thành phố Hà 

Nội cấp lần 

đầu ngày 

06/03/2008. 

Tòa nhà văn 

phòng 

Symphony, 

đường Chu 

Huy Mân, 

Khu đô thị 

Vinhomes 

Riverside, 

phường 

Phúc Lợi, 

quận Long 

Biên, thành 

phố Hà Nội 

Người đại diện: 

Nguyễn Thu 

Hằng 

Điện thoại: 

024.3974.9350 

 

Công ty Cổ 

phần 

Vinhomes 

Tòa nhà văn 

phòng 

Symphony, 

đường Chu 

Huy Mân, 

Khu đô thị 

Vinhomes 

Riverside, 

phường Phúc 

Lợi, quận 

Long Biên, 

thành phố Hà 

Nội 

Tư vấn, môi 

giới, đấu giá 

bất động sản, 

đấu giá quyền 

sử dụng đất 

Chi tiết:  

-Dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

- Dịch vụ tư 

vấn bất động 

sản. 

- Dịch vụ 

quản lý bất 

động sản 

 

THÔNG TIN 

Công ty Cổ phần One Mount Real Estate - 

Sàn giao dịch bất động sản 

(Thông tin gửi kèm Văn bản số 4805/SXD-QLN, ngày 05 tháng 05 năm 2025) 

 

STT 
Công ty Cổ phần One Mount Real Estate - 

Sàn giao dịch bất động sản 

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất 

động sản, kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản 



Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

Số liên lạc  
Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng đại 

diện 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

10 

Công ty 

Cổ phần 

One 

Mount 

Real 

Estate - 

Sàn giao 

dịch bất 

động sản 

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0109178175 do 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp; đăng 

ký thay đổi lần 

thứ 11 ngày 26 

tháng 11 năm 

2024. 

Tầng 1, 

Tòa văn 

phòng 

T26, KĐT 

Times 

City, 458 

Minh 

Khai, 

phường 

Vĩnh Tuy, 

quận Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Hà Nội 

Bà: Nguyễn 

Thị Dịu- 

Chủ tịch 

Hội đồng 

quản trị 

Điện thoại: 

02471056788 

 

Công ty Cổ 

phần One 

Mount Real 

Estate - 

Sàn giao dịch 

bất động sản 

Tầng 1, Tòa văn 

phòng T26, KĐT 

Times City, 458 

Minh Khai, 

phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố 

Hà Nội 

Tư vấn, môi 

giới, đấu giá bất 

động sản,đấu 

giá quyền sử 

dụng đất 

Chi tiết:  

-Dịch vụ môi 

giới bất động 

sản. 

- Dịch vụ tư 

vấn bất động 

sản. 

- Dịch vụ kinh 

doanh bất động 

sản 

 

 

 

THÔNG TIN 

Công ty Cổ phần VISAHO  

(Kèm theo văn bản số  4806/SXD – QLN  ngày 05 tháng 5 năm 2025) 

 

STT 

Công ty Cổ phần VISAHO  
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề kinh 

doanh 



chính 

11 

Công ty 

Cổ phần 

VISAHO   

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0106990131 

do Phòng 

đăng ký kinh 

doanh – Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư thành 

phố Hà Nội 

cấp; đăng ký 

thay đổi lần 

thứ 9 ngày 

26/06/2024. 

Tầng 12A, 

tòa nhà 

Viglacera, 

số 1 Đại lộ 

Thăng 

Long, 

phường Mễ 

Trì, quận 

Nam Từ 

Liêm, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Shito 

Shinichi, 

Quốc tịch : 

Nhật Bản 

Chức vụ: 

Tổng giám 

đốc  

Điện thoại: 

02432216336 

Email: info@visaho.vn 

 

Công ty Cổ 

phần 

VISAHO  

 
 

Tầng 12A, 

tòa nhà 

Viglacera, 

số 1 Đại lộ 

Thăng Long, 

phường Mễ 

Trì, quận 

Nam Từ 

Liêm, thành 

phố Hà Nội 

Tư vấn, 

môi giới, 

đấu giá bất 

động sản, 

đấu giá 

quyền sử 

dụng đất 

Chi tiết: tư 

vấn bất 

động sản; 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 

 

 

THÔNG TIN 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TTP  

(Kèm theo văn bản số 4621/SXD-QLN  ngày 29 tháng 4 năm 2025) 

 

STT Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TTP  
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới 

bất động sản 

mailto:info@visaho.vn


Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

12 

Công ty 

Cổ phần 

đầu tư 

xây 

dựng và 

thương 

mại TTP   

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0109308642 do 

Sở Kế hoạch 

và đầu tư thành 

phố Hà Nội 

cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 

7 ngày 

30/09/2024. 

Tầng 2, CT3 

Dự án Khu 

nhà ở Xã hội 

IEC, xã Tứ 

Hiệp, huyện 

Thanh Trì, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Nguyễn 

Hồng Hải, 

Chức vụ: Tổng 

giám đốc  

Điện thoại: 

0931233434 

Email: 

tckt@ttpland.vn 

 

Công ty Cổ 

phần đầu 

tư xây 

dựng và 

thương mại 

TTP   

Tầng 2, CT3 

Dự án Khu 

nhà ở Xã hội 

IEC, xã Tứ 

Hiệp, huyện 

Thanh Trì, 

thành phố Hà 

Nội 

Tư vấn, môi 

giới, đấu giá 

bất động 

sản,đấu giá 

quyền sử dụng 

đất 

Chi tiết:  

-Dịch vụ môi 

giới bất động 

sản; tư vấn 

bất động sản; 

quản lý bất 

động sản 

 

 

 

 

Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty TNHH Phát triển thương mại bất động sản Newstarland 

(Kèm theo văn bản số          /SXD-QLN  ngày      tháng    năm 2025) 

STT Công ty TNHH Phát triển thương mại bất động sản Newstarland 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 



Tên doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  Danh sách môi giới 

Tên doanh 

nghiệp 

Văn 

phòng đại 

diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

13 

Công ty 

TNHH Phát 

triển thương 

mại BĐS 

Newstarland 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0106872385 

do Phòng 

đăng ký kinh 

doanh – Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư thành 

phố Hà Nội 

cấp; đăng ký 

thay đổi lần 5 

ngày 

03/8/2023 

Tầng 2 – 

CT1 – 

Ecogreen 

City, 286 

Nguyễn 

Xiển, xã 

Tân Triều, 

huyện 

Thanh Trì, 

thành phố 

Hà Nội 

Bà: Nguyễn Thị Thu 

Huyền; 

Chức vụ: Chủ tịch HĐTV 

Điện thoại: 0978233806 

Email: 

vanlt@newstarland.com  

Bà: Nguyễn Thị 

Thu Huyền 

Số chứng chỉ: QNI-

1435, cấp ngày 

17/01/2024 

Công ty 

TNHH Phát 

triển thương 

mại BĐS 

Newstarland 

Tầng 2 – 

CT1 – 

Ecogreen 

City, 286 

Nguyễn 

Xiển, xã 

Tân Triều, 

huyện 

Thanh Trì, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết: 

tư vấn 

bất động 

sản; dịch 

vụ môi 

giới bất 

động 

sản. 

 

 

 

 

 Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thành Hưng 

(Kèm theo văn bản số 7574 /SXD – QLN  ngày 19  tháng 6  năm 2025) 

 



STT 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thành Hưng 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Người đại diện  Danh sách môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

14 

Công ty 

Cổ phần 

Tư vấn 

Đầu tư 

và Kinh 

doanh 

Bất động 

sản 

Thành 

Hưng 

 

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0110629249 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành 

phố Hà Nội 

cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 

1 ngày 

01/8/2024. 

Số 8 ngõ 

266/11 

đường 

Thụy 

Phương, 

phường 

Thụy 

Phương, 

quận Bắc 

Từ Liêm, 

thành 

phố Hà 

Nội 

Ông: Đặng Trung Kiên, 

Giới tính: nam,  

Chức vụ: Giám đốc;  

Điện thoại: 0987769999 

Email: 

contactkdbds@gmail.com 

  

- Ông: Nguyễn Công 

Kết, 

Số chứng chỉ: BT-

4139, do Sở Xây 

dựng Bến Tre cấp 

ngày 21/1/2022. 

- Bà: Nguyễn Thị 

Thu Hằng,  

Số chứng chỉ: PT-

0020, do Sở Xây 

dựng Phú Thọ cấp 

ngày 16/2/2023. 

 

Công ty 

Cổ phần 

Tư vấn 

Đầu tư và 

Kinh 

doanh Bất 

động sản 

Thành 

Hưng 

-Số 124 Tôn 

Đức Thắng, 

phường Quốc 

Tử Giám, 

quận Đống 

Đa, thành phố 

Hà Nội. 

-Số 30 Võ 

Văn Tần, 

phường Võ 

Thị Sáu, quận 

3, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 Chi 

tiết: tư 

vấn bất 

động 

sản; 

dịch vụ 

môi 

giới bất 

động 

sản. 

 

 

 

 

 

Thông tin Công ty cổ phần Địa Ốc SGO 



V/v đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

(Kèm theo văn bản số 6803 /SXD - QLN ngày 05  tháng 6  năm 2025) 

 

STT 

Công ty cổ phần Địa Ốc SGO 
 

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng đại 

diện 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

15 

Công ty 

cổ phần 

Địa Ốc 

SGO 
 

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0110399852 do 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

thành phố Hà 

Nội cấp; đăng 

ký lần đầu 

ngày 

27/06/2023. 

Tầng 2, 

TTTM HPC 

Landmark 

105, đường 

Tố Hữu, 

phường La 

Khê, quận 

Hà Đông, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Vũ 

Kim Tuấn 

Chức vụ: 

Tổng giám 

đốc 

Điện thoại: 

0372704902 

 

Công ty cổ 

phần Địa Ốc 

SGO 
 

Tầng 2, TTTM 

HPC Landmark 

105, đường Tố 

Hữu, phường La 

Khê, quận Hà 

Đông, thành phố 

Hà Nội 

-Tư vấn, môi 

giới, đấu giá bất 

động sản, đấu giá 

quyền sử dụng 

đất. Chi tiết: Môi 

giới bất động sản, 

định giá bất động 

sản, tư vấn bất 

động sản;  

 

 

 

 

 

 

 



 Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Công ty Cổ phần Bất động sản AHS 

(Kèm theo văn bản số 6807/SXD-QLN  ngày 05 tháng 6 năm 2025) 
 

STT 

Công ty Cổ phần Bất động sản AHS 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề kinh 

doanh 

chính 

16 

Công ty 

Cổ 

phần 

Bất 

động 

sản 

AHS 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0109488427 

do Phòng 

đăng ký kinh 

doanh – Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư thành 

phố Hà Nội 

cấp; đăng ký 

thay đổi lần 

thứ 2 ngày 

01/12/2022. 

Tầng 4, tòa 

nhà The 

Legend 

Tower, số 

109 

Nguyễn 

Tuân, 

phường 

Nhân 

Chính, 

quận 

Thanh 

Xuân, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: 

Nguyễn 

Văn Tân, 

Chức vụ: 

Tổng Giám 

đốc  

Điện thoại: 0964960955 

Email: 

hr.ahsproperty@gmail.com 

Website: ahsproperty.vn 

 

Công ty 

Cổ phần 

Bất động 

sản AHS 

Tầng 4, tòa 

nhà The 

Legend 

Tower, số 

109 Nguyễn 

Tuân, 

phường 

Nhân Chính, 

quận Thanh 

Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Chi tiết: tư 

vấn bất 

động sản; 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 

 

 



 Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Đông Tây MB 

(Kèm theo văn bản số 7605/SXD – QLN  ngày 19  tháng 6  năm 2025) 

 

STT 

Công ty Cổ phần Đông Tây MB 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Người đại 

diện  
Danh sách môi giới 

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng giao 

dịch 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

17 

Công ty 

Cổ phần 

Đông 

Tây MB  

 Mã số doanh 

nghiệp: 

0110580709 do 

Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà 

Nội cấp; đăng ký 

thay đổi lần thứ 

1 ngày 

11/6/2024. 

Số 165 

ngõ 68 

đường 

Phú 

Diễn, 

phường 

Phú 

Diễn, 

quận Bắc 

Từ Liêm, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: 

Nguyễn 

Trung 

Thành, 

Giới tính: 

nam, 

Chức vụ: 

Giám đốc; 

Điện thoại: 

0916939288  

- Ông: Đinh Xuân Giang, 

Số chứng chỉ: HN-2072, 

do Sở Xây dựng Hà Nội 

cấp ngày 31/12/2021. 

- Ông: Mai Văn Dũng,  

Số chứng chỉ: HB-0145, 

do Sở Xây dựng Hòa Bình 

cấp ngày 14/12/2022. 

 

Công ty Cổ 

phần Đông 

Tây MB  

Lô 17 C2 KĐT 

nam Trung Yên, 

phường Trung 

Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

 Chi 

tiết: tư 

vấn bất 

động 

sản; 

dịch vụ 

môi giới 

bất 

động 

sản. 

 

 

 

 

 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty cổ phần Địa ốc Mai Việt 

(Kèm theo văn bản số 8414/SXD-QLN  ngày 04 tháng 7 năm 2025) 

STT 

Công ty cổ phần Địa ốc Mai Việt 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  Danh sách môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

18 

Công ty 

cổ phần 

Địa ốc 

Mai 

Việt 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108752372 

do Phòng 

đăng ký kinh 

doanh – Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư thành 

phố Hà Nội 

cấp; đăng ký 

thay đổi lần 

4 ngày 

27/12/2023 

Tầng 11 

Tháp C số 

219 Trung 

Kính, 

phường 

Yên Hòa, 

quận Cầu 

Giấy, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Mai Viết Vĩnh; 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 

Điện thoại: 

02499966656 

Email: 

maivietland@gmail.com 

Website: 

www.maivietland.vn 

  

Kèm theo văn bản đề 

nghị của Công ty cổ 

phần Địa Ốc Mai 

Việt, ngày 15/5/2025 

Công ty 

cổ phần 

Địa ốc 

Mai Việt 

Tầng 11 

Tháp C số 

219 Trung 

Kính, 

phường 

Yên Hòa, 

quận Cầu 

Giấy, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết: 

tư vấn 

bất động 

sản; dịch 

vụ môi 

giới bất 

động 

sản. 

 

 

 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Bất động sản G.EMPIRE 

(Kèm theo văn bản số  9043/SXD-QLN  ngày 17  tháng 7  năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Bất động sản G.EMPIRE 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân 

viên môi giới 

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

19 

Công ty Cổ 

phần Bất 

động sản 

G.EMPIRE 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0109884406 

do Phòng 

Đăng ký 

Kinh doanh 

và Tài chính 

doanh 

nghiệp – Sở 

Tài chính 

thành phố 

Hà Nội cấp, 

thay đổi lần 

thứ 3 ngày 

20/5/2025 

Tầng 3, Tòa 

nhà 

Handiresco 

Complex, 

Số 31 Lê 

Văn Lương, 

phường 

Nhân 

Chính, quận 

Thanh 

Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Bà: Nguyễn Thị 

Dung; Chức vụ: 

Tổng Giám đốc;  

Điện thoại: 

02433668989 

Email: 

info@gempire.vn 

Website: 

www.gempire.vn 

Kèm theo Đơn đề 

nghị đăng tải thông 

tin của doanh 

nghiệp ngày 

02/6/2025 

Công ty Cổ 

phần Bất 

động sản 

G.EMPIRE 

Tầng 3, 

Tòa nhà 

Handiresco 

Complex, 

Số 31 Lê 

Văn Lương, 

phường 

Nhân 

Chính, 

quận Thanh 

Xuân, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết: 

tư vấn 

bất động 

sản; dịch 

vụ môi 

giới bất 

động 

sản. 

 

 

 

 

mailto:info@gempire.vn


 Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát 

(Kèm theo văn bản số 9146/SXD-QLN  ngày 21 tháng 7 năm 2025) 

STT 

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại 

diện  
Số liên lạc  

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề kinh 

doanh 

chính 

20 

Công ty 

cổ phần 

Đầu tư 

và Kinh 

doanh 

bất 

động 

sản Hải 

Phát 

Mã số doanh 

nghiệp: 

0108567242 

do Phòng 

đăng ký kinh 

doanh và tài 

chính doanh 

nghiệp – Sở 

Tài chính 

thành phố Hà 

Nội cấp; đăng 

ký thay đổi 

lần thứ 5 ngày 

11/03/2025. 

Tầng 3, 

TTTM 

HPC 

Landmark 

105, đường 

Tố Hữu, 

phường La 

Khê, quận 

Hà Đông, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Vũ 

Kim Giang; 

Chức vụ: 

Chủ tịch 

Hội đồng 

quản trị  

Điện thoại: 02432080599 

Email: 

cskh@haiphatland.com.vn 

Website: 

haiphatland.com.vn 

 

Công ty cổ 

phần Đầu 

tư và Kinh 

doanh bất 

động sản 

Hải Phát 

Tầng 3, 

TTTM HPC 

Landmark 

105, đường 

Tố Hữu, 

phường La 

Khê, quận 

Hà Đông, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết:   

- Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản.  

 

 

 

 

 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Công nghệ tài chính Finra Capital 

(Kèm theo văn bản số 9551/SXD-QLN  ngày 28 tháng 7 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Công nghệ tài chính Finra Capital 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên 

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

21 

Công ty 

Cổ phần 

Công 

nghệ tài 

chính 

Finra 

Capital 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110755885 

do  Sở Tài 

chính thành 

phố Hà Nội 

cấp, thay đổi 

lần thứ 4 

ngày 

29/5/2025 

Tầng 3, tòa 

nhà IDMC, 

số 3A Phan 

Đình 

Phùng, 

phường 

Hàng Mã, 

quận Hoàn 

Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(chưa cập 

nhật địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Ông: Đỗ Quang 

Trung; Chức vụ: 

Tổng Giám đốc;  

Điện thoại: 

0926870626 

Email: 

info@finra.com.vn  

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

11/7/2025 

Công ty 

Cổ phần 

Công 

nghệ tài 

chính 

Finra 

Capital 

Tầng 3, tòa 

nhà IDMC, 

số 3A Phan 

Đình Phùng, 

phường 

Hàng Mã, 

quận Hoàn 

Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(chưa cập 

nhật địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Chi tiết: 

tư vấn 

bất động 

sản; dịch 

vụ môi 

giới bất 

động sản. 

 

 

 

 

mailto:info@finra.com.vn


Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Thiên Thanh 

(Kèm theo văn bản số 9147/SXD-QLN  ngày 21 tháng 7  năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Thiên Thanh 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Người đại diện  
Danh sách nhân 

viên môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn 

phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

22 

Công ty 

Cổ 

phần 

Đầu tư 

kinh 

doanh 

Địa ốc 

Thiên 

Thanh 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110706292 

do Sở Kế 

hoạch và 

đầu tư thành 

phố Hà Nội 

cấp lần đầu 

07/5/2024 

V11 – 

A09, Lô 

đất 

TTDV-

01, Khu 

đô thị An 

Hưng, 

phường 

Dương 

Nội, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Đào Duy Thanh; Chức vụ: 

Tổng Giám đốc;  

Điện thoại: 0983286201 

Email: 

thienthanhbatdongsan@gmail.com 

Kèm theo Đơn 

đề nghị đăng tải 

thông tin của 

doanh nghiệp 

ngày 14/7/2025 

Công ty 

Cổ 

phần 

Đầu tư 

kinh 

doanh 

Địa ốc 

Thiên 

Thanh 

V11 – 

A09, Lô 

đất 

TTDV-

01, Khu 

đô thị An 

Hưng, 

phường 

Dương 

Nội, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết: 

Kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi 

giới bất 

động 

sản. 

 

 

 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DHL Lan Hạ 

(Kèm theo văn bản số 10222/SXD-QLN,  ngày 07 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DHL Lan Hạ 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên  

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

23 

Công ty 

Cổ phần 

Thương 

mại và 

Dịch vụ 

DHL 

Lan Hạ 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0106924805 

do  Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp, 

thay đổi lần 

thứ 4 ngày 

16/11/2022 

Số 33 Láng 

Hạ, phường 

Ô Chợ Dừa, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Bùi Trần Đức 

Thái. 

CCCD: 

001087041830 

Điện thoại: 

02437955224 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

30/7/2025 

Công ty 

Cổ phần 

Thương 

mại và 

Dịch vụ 

DHL Lan 

Hạ 

Tòa nhà văn 

phòng Fafim 

A, 19 

Nguyễn 

Trãi, phường 

Khương 

Đình, thành 

phố Hà Nội. 

Chi tiết:  

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Việt 

(Kèm theo văn bản số 10369/SXD-QLN  ngày 11 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Việt 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Người đại diện  
Danh sách nhân 

viên môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn 

phòng đại 

diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

24 

Công ty 

TNHH 

Đầu tư 

và 

Thương 

mại 

Hưng 

Việt 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110856442 

do  Sở kế 

hoạch và đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

08/10/2024 

Số A105-

BT2A, 

Khu nhà ở 

Mễ Trì, 

ngõ 10 

Đại Lộ 

Thăng 

Long, 

phường 

Mễ Trì, 

quận Nam 

Từ Liêm, 

thành phố 

Hà Nội 

(chưa cập 

nhật địa 

chỉ hành 

chính mới) 

Ông: Nguyễn Văn Thắng, Chức vụ: 

Giám đốc;  

Điện thoại: 0975537357 

Email: 

ihungvietland@gmail.comgmail.com 

Website: https://hungvietland.vn  

Kèm theo Đơn đề 

nghị đăng tải 

thông tin của 

doanh nghiệp 

ngày 26/5/2025 

Công ty 

TNHH 

Đầu tư 

và 

Thương 

mại 

Hưng 

Việt 

Số A105-

BT2A, 

Khu nhà ở 

Mễ Trì, 

ngõ 10 

Đại Lộ 

Thăng 

Long, 

phường 

Mễ Trì, 

quận Nam 

Từ Liêm, 

thành phố 

Hà Nội 

(chưa cập 

nhật địa 

chỉ hành 

chính mới) 

Chi tiết: 

-Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 

mailto:ihungvietland@gmail.comgmail.com


Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản RealHomes 

(Kèm theo văn bản số 10370/SXD-QLN  ngày 11 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản RealHomes 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên 

môi giới 

Tên doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

25 

Công ty 

TNHH 

Kinh 

doanh và 

Dịch vụ 

bất động 

sản 

RealHomes 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0107434994 

do  Sở Tài 

chính thành 

phố Hà Nội 

cấp, thay đổi 

lần thứ 7 

ngày 

28/3/2025 

Lô SO-15-

L2 nhà R3-

72A 

Nguyễn 

Trãi, 

phường 

Thanh 

Xuân, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Vũ Mộng Kiêm, 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc;  

Điện thoại: 

0773262622 

Email: 

ketoan@realhomes.vn  

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp 

ngày01/8/2025 

Công ty 

TNHH 

Kinh 

doanh và 

Dịch vụ 

bất động 

sản 

RealHomes 

Lô SO-15-

L2 nhà R3-

72A 

Nguyễn 

Trãi, 

phường 

Thanh 

Xuân, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết: 

-Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Hải Phát Retail 

(Kèm theo văn bản số 10353/SXD-QLN  ngày 11 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Hải Phát Retail 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên 

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

26 

Công ty 

Cổ phần 

Hải 

Phát 

Retail 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0107997443 

do  Sở kế 

hoạch và đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp, 

thay đổi lần 

thứ 11 ngày 

13/11/2024 

Tầng 5, tòa 

CT3, The 

Price, khu 

ĐTM An 

Hưng, 

quận Hà 

Đông, 

thành phố 

Hà Nội 

(chưa cập 

nhật địa 

chỉ hành 

chính mới) 

Ông: Nguyễn Anh Văn, 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị;  

Điện thoại: 02432080666 

Email: 

hddt@haiphatretail.com.vn  

Kèm theo Đơn đề 

nghị đăng tải thông tin 

của doanh nghiệp 

ngày 10/7/2025 

Công ty 

Cổ phần 

Hải Phát 

Retail 

Tầng 5, tòa 

CT3, The 

Price, khu 

ĐTM An 

Hưng, 

quận Hà 

Đông, 

thành phố 

Hà Nội 

(chưa cập 

nhật địa 

chỉ hành 

chính mới) 

Chi tiết: 

-Tư vấn 

bất động 

sản 

-Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Tập đoàn BM Land 

(Kèm theo văn bản số: 10932/SXD-QLN,  ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Tập đoàn BM Land 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên  

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

27 

Công ty 

Cổ phần 

Tập đoàn 

BM Land 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110397911 

do  Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

26/6/2023 

Số 12 Ngõ 

70 tổ 2 phố 

Thạch Cầu, 

phường 

Long Biên, 

thành phố Hà 

Nội (chưa 

cập nhật địa 

chỉ hành 

chính mới) 

Ông: Nguyễn Văn 

Sang 

CCCD: 

027089012792 

Điện thoại: 

0936436458 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

28/7/2025 

Công ty 

Cổ phần 

Tập đoàn 

BM Land 

Số 12 Ngõ 

70 tổ 2 phố 

Thạch Cầu, 

phường Long 

Biên, thành 

phố Hà Nội 

(chưa cập 

nhật địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Chi tiết:  

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản An Vượng INVEST 

(Kèm theo văn bản số: 11174/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản An Vượng INVEST 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân 

viên  môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

28 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

bất động 

sản An 

Vượng 

INVEST 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110992607 

do  Sở Tài 

chính thành 

phố Hà Nội 

cấp lần đầu 

ngày 

20/3/2025 

Tầng 7 Tòa 

nhà Nam 

Cường, 

Km4, 

đường 

Nguyễn 

Thanh 

Bình, 

phường 

Dương Nội, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Nguyễn Khắc Linh; 

Chức danh: Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 0932152669; 

Email: 

bdanvuonginvest@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề 

nghị đăng tải thông 

tin của doanh nghiệp 

ngày 28/7/2025 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

bất động 

sản An 

Vượng 

INVEST 

Tầng 7 Tòa 

nhà Nam 

Cường, 

Km4, 

đường 

Nguyễn 

Thanh 

Bình, 

phường 

Dương Nội, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết:  

Kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Tập đoàn My Second Home 

(Kèm theo văn bản số: 11119/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Tập đoàn My Second Home 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên  

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

29 

Công ty 

Cổ phần 

Tập 

đoàn 

My 

Second 

Home 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0106884694 

do  Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

19/6/2015, 

đăng ký thay 

đổi lần 7 

ngày 

09/12/2021 

Số 11, ngõ 

279 đường 

Giảng Võ, 

quận Đống 

Đa, thành 

phố Hà Nội 

(chưa cập 

nhật địa 

chỉ hành 

chính mới) 

Ông: Nguyễn Xuân Lộc; 

Chức danh: Tổng Giám 

đốc; 

CCCD: 001086003048 

Điện thoại: 0866208848; 

Email: 

Loc.nx@mysecondhome.vn 

Kèm theo Đơn đề 

nghị đăng tải thông 

tin của doanh nghiệp 

ngày 23/7/2025 

Công ty 

Cổ phần 

Tập 

đoàn My 

Second 

Home 

Số 11, ngõ 

279 đường 

Giảng Võ, 

quận Đống 

Đa, thành 

phố Hà Nội 

(chưa cập 

nhật địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Chi tiết:  

Kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường Anh 

(Kèm theo văn bản số:11092/SXD-QLN,  ngày 22 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường Anh 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân 

viên  môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

30 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

và Phát 

triển 

Trường 

Anh 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0109246322 

do  Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

01/7/2020; 

đăng ký thay 

đổi lần 3 

ngày 

09/6/2025 

Số 31, 

ngách 41 

ngõ 75 

đường Phú 

Diễn, 

phường 

Phúc Diễn, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Đoàn Văn Trường; 

Chức danh: Giám Đốc 

Điện thoại: 0916824999; 

Email: 

truongdoan1991@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề 

nghị đăng tải thông 

tin của doanh nghiệp 

ngày 24/7/2025 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

và Phát 

triển 

Trường 

Anh 

Số 31, 

ngách 41 

ngõ 75 

đường Phú 

Diễn, 

phường 

Phúc Diễn, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết:  

Kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Bất động sản UTOPIA 

(Kèm theo văn bản số 11217/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Bất động sản UTOPIA 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên  

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

31 

Công ty 

Cổ phần 

Bất động 

sản 

UTOPIA 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0111034043 

do  Sở Tài 

Chính thành 

phố Hà Nội 

cấp lần đầu 

ngày 

23/4/2025 

Số 92 phố 

Võ Thị Sáu, 

phường 

Bạch Mai, 

thành phố 

Hà Nội  

Ông: Trương Xuân 

Quý. Chức danh: 

Tổng Giám đốc, 

CCCD: 

033082007341 

Điện thoại: 

0904938698 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

18/7/2025 

Công ty 

Cổ phần 

Bất động 

sản 

UTOPIA 

Số 92 Võ 

Thị Sáu, 

phường 

Bạch Mai, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết:  

Kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Group Miền Bắc 

(Kèm theo văn bản số: 11671/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Group Miền Bắc 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên 

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

32 

Công ty 

Cổ phần 

đầu tư 

Sài Gòn 

Group 

Miền Bắc 

Mã số doanh 

nghiệp:  
0108586502 

do Kế hoạch 

và đầu tư 

thành phố Hà 

Nội cấp lần 

đầu ngày 

14/1/2019, 

thay đổi lần 

thứ 3 ngày 

27/03/2025 

TT1-02 

(SH01-02), 

Khu nhà ở, 

dịch vụ 

thương mại và 

văn phòng 

Plaschem, 93 

Đức Giang, 

phường Đức 

Giang, quận 

Long Biên, 

thành phố Hà 

Nội (chưa cập 

nhật địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Ông: Dương Bảo 

Tín. 

Chức vụ: Giám đốc.  

Điện thoại: 

0946993933  

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp 

Công ty 

Cổ phần 

đầu tư Sài 

Gòn 

Group 

Miền Bắc 

TT1-02 

(SH01-02), 

Khu nhà ở, 

dịch vụ 

thương mại và 

văn phòng 

Plaschem, 93 

Đức Giang, 

phường Đức 

Giang, quận 

Long Biên, 

thành phố Hà 

Nội (chưa cập 

nhật địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Chi tiết: 

-Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty TNHH Quản lý và Khai thác tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcơva 

(Kèm theo văn bản số: 11665/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 

Công ty TNHH Quản lý và Khai thác tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcơva 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Người đại diện  
Danh sách nhân 

viên môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn 

phòng đại 

diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

33 

Công ty 

TNHH 

Quản lý 

và Khai 

thác tổ 

hợp 

TTVH-

TM và 

KS Hà 

Nội - 

Mátxcơva 

Mã số doanh 

nghiệp:  
0106118604 

do Sở Tài 

chính thành 

phố Hà Nội 

cấp lần đầu 

ngày 

07/3/2013, 

thay đổi lần 

thứ 11 ngày 

13/06/2025 

Tầng 11, 

số 2 Tôn 

Thất Tùng, 

phường 

Kim Liên, 

thành phố 

Hà Nội 

Bà: Hoàng Thị Minh Thành. 

Chức vụ: Tổng Giám đốc.  

Điện thoại: 02437474700; Fax 

02437474735 

Email: 

hoangminhthanh.hcns@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề 

nghị đăng tải 

thông tin của 

doanh nghiệp 

Công ty 

TNHH 

Quản lý 

và Khai 

thác tổ 

hợp 

TTVH-

TM và KS 

Hà Nội - 

Mátxcơva 

Tầng 11, 

số 2 Tôn 

Thất Tùng, 

phường 

Kim Liên, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết: 

-Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển bất động sản BHYT 

(Kèm theo văn bản số: 11672/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 

Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển bất động sản BHYT 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân 

viên môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

34 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

và Phát 

triển bất 

động sản 

BHYT 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0105788116 

do Sở Kế 

hoạch và đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

15/2/2012, 

thay đổi lần 

thứ 9 ngày 

23/01/2025 

Tầng 16, số 

2 Tôn Thất 

Tùng, 

phường 

Kim Liên, 

thành phố 

Hà Nội 

Bà: Nguyễn Thị Kiều 

Trang. 

Chức vụ: Tổng Giám đốc.  

Điện thoại: 02437474700; 

Fax 02437474759 

Email: 

trangnhi160290@gmail.com  

Kèm theo Đơn đề 

nghị đăng tải thông 

tin của doanh nghiệp 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

và Phát 

triển bất 

động sản 

BHYT 

Tầng 16, số 

2 Tôn Thất 

Tùng, 

phường 

Kim Liên, 

thành phố 

Hà Nội  

Chi tiết: 

-Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

  



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản SGG Homes 

(Kèm theo văn bản số:11673/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản SGG Homes 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên 

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

35 

Công ty 

Cổ phần 

đầu tư và 

phát 

triển bất 

động sản 

SGG 

Homes 

Mã số doanh 

nghiệp:  
0110522217 

do Tài chính 

thành phố Hà 

Nội cấp lần 

đầu ngày 

26/10/2023, 

thay đổi lần 

thứ 1 ngày 

09/9/2024 

BT24 – Lô 

NO2, khu 

nhà ở và khu 

thể thao, vui 

chơi giải trí 

Tư Đình, 

phường 

Long Biên, 

quận Long 

Biên, thành 

phố Hà Nội 

(Chưa cập 

nhật địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Ông: Dương Bảo Tín. 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc.  

Điện thoại: 0946993933 

Email: 

ktsgghomes@gmail.com 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

08/8/2025 

Công ty 

Cổ phần 

đầu tư và 

phát triển 

bất động 

sản SGG 

Homes 

BT24 – Lô 

NO2, khu 

nhà ở và khu 

thể thao, vui 

chơi giải trí 

Tư Đình, 

phường 

Long Biên, 

quận Long 

Biên, thành 

phố Hà Nội 

(Chưa cập 

nhật địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Chi tiết: 

-Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu 

(Kèm theo văn bản số: 11674/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên 

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

36 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

Xuân 

Cầu 

Mã số doanh 

nghiệp:  

5400240083 

do Sở Tài 

chính thành 

phố Hà Nội 

cấp lần đầu 

ngày 

23/1/2006, 

thay đổi lần 

thứ 16 ngày 

13/08/2025 

Xóm Miễu, 

xã Yên 

Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Tô Dũng. 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

đồng quản trị.  

Điện thoại: 

0437475266/0437476033; 

Fax 0437475268 

Email: 

info1@xuancau.com.vn; 

Website: 

xanhvillas.com.vn  

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

Xuân Cầu 

Xóm Miễu, 

xã Yên 

Xuân, thành 

phố Hà Nội  

Chi tiết: 

-Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

  

mailto:info1@xuancau.com.vn


Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 

(Kèm theo văn bản số: 11639/SXD-QLN  ngày 05 tháng 9 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên 

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

37 

Công ty 

Cổ phần 

Bất động 

sản Thế 

Kỷ 

Mã số doanh 

nghiệp:  
0101160306 

do Sở Kế 

hoạch và đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

20/08/2001, 

thay đổi lần 

thứ 23 ngày 

12/10/2023 

Tầng 1, Tòa 

B Sky City, 

số 88 Láng 

Hạ, phường 

Láng, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Phạm Đức 

Hùng. 

Chức vụ: Tổng 

Giám đốc.  

Điện thoại: 

02462636688 

Email: 

info@cenland.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp, ngày 

23/8/2025  

Công ty 

Cổ phần 

Bất động 

sản Thế 

Kỷ 

Tầng 1, Tòa 

B Sky City, 

số 88 Láng 

Hạ, phường 

Láng, thành 

phố Hà Nội 

Chi tiết: 

-Tư vấn 

bất động 

sản 

-Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Heian Realty 

(Kèm theo văn bản số: 11548/SXD-QLN,  ngày 03 tháng 09 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Heian Realty 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên  

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

38 

Công ty 

Cổ phần 

Heian 

Realty 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0111107245 

do  Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

25/6/2025 

Tầng 6, 

Tháp D2 

Tòa nhà 6th 

Element, 

Khu đô thị 

mới Tây 

Hồ, phường 

Nghĩa đô, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Nguyễn Trung 

Kiên; Chức danh: 

Giám đốc; 

CCCD: 

025091012255 

Điện thoại: 

0792204161; 

Email: kien@heian-

house.jp 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

05/8/2025 

Công ty 

Cổ phần 

Heian 

Realty 

Tầng 6, 

Tháp D2 

Tòa nhà 6th 

Element, 

Khu đô thị 

mới Tây 

Hồ, phường 

Nghĩa đô, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết:  

Kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNEX 

(Kèm theo văn bản số 11216/SXD-QLN,  ngày 25 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNEX 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân viên  

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

39 

Công ty 

Cổ phần 

Tập 

đoàn 

RealNEX 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110494369 

do  Sở Tài 

Chính thành 

phố Hà Nội 

cấp lần đầu 

ngày 

03/10/2023, 

thay đổi lần 

thứ 5 ngày 

03/6/2025 

Số 18/312 

Nguyễn 

Trãi, 

phường 

Thanh 

Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Ông: Lưu Quang 

Tiến. Chức danh: 

Tổng Giám đốc, 

CCCD: 

025088000436 

Điện thoại: 

0986686668 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

29/7/2025 

Công ty 

Cổ phần 

Tập đoàn 

RealNEX 

Số 18/312 

Nguyễn 

Trãi, 

phường 

Thanh 

Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Chi tiết:  

Kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư bất động sản Tây Hồ 

(Kèm theo văn bản số 10322/SXD-QLN  ngày 09 tháng 8 năm 2025) 

STT 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư bất động sản Tây Hồ 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người đại diện  

Danh sách nhân 

viên môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn 

phòng đại 

diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

40 

Công ty 

TNHH 

Tư vấn 

Đầu tư 

bất động 

sản Tây 

Hồ 

Mã số doanh 

nghiệp:  

0110015062 

do  Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư thành phố 

Hà Nội (nay 

là Sở Tài 

chính) cấp, 

thay đổi lần 

thứ 1 ngày 

02/12/2024 

Số 71 ngõ 

343 phố 

Đội Cấn, 

phường 

Liễu Giai, 

quận Ba 

Đình, thành 

phố Hà Nội 

(chưa cập 

nhật theo 

địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Bà: Nguyễn Thu Trang,  

Chức vụ: Giám Đốc;  

Điện thoại: 0981336286;  

Email: 

weslakehomes888@gmail.com 

  

Kèm theo Đơn đề 

nghị đăng tải thông 

tin của doanh nghiệp 

ngày 17/6/2025 

Công ty 

TNHH 

Tư vấn 

Đầu tư 

bất động 

sản Tây 

Hồ 

Số 71 ngõ 

343 phố 

Đội Cấn, 

phường 

Liễu Giai, 

quận Ba 

Đình, thành 

phố Hà Nội 

(chưa cập 

nhật theo 

địa chỉ 

hành chính 

mới) 

Chi tiết: 

Dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản. 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty TNHH Brealty 

(Kèm theo văn bản số: 12015/SXD-QLN  ngày 12 tháng 9 năm 2025) 

STT 

Công ty TNHH Brealty 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại diện 

pháp luật 

Danh sách nhân viên 

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

41 

Công ty 

TNHH 

Brealty 

Mã số doanh 

nghiệp:  
0110415310 

do Sở Tài 

chính thành 

phố Hà Nội 

cấp lần đầu 

ngày 

13/7/2023, 

thay đổi lần 

thứ 1 ngày 

26/05/2025 

Số 17 phố 

Đội Nhân, 

phường 

Ngọc Hà, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Nguyễn Ngọc 

Dương. 

Chức vụ: Giám đốc.  

Điện thoại: 

0974098906 

Email: 

info@brealty.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

04/8/2025 

Công ty 

TNHH 

Brealty 

Số 17 phố 

Đội Nhân, 

phường 

Ngọc Hà, 

thành phố 

Hà Nội 

Chi tiết: 

-Kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản.v 

 



Đăng tải thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản Titan Luxury 

(Kèm theo văn bản số:12223/SXD-QLN  ngày 16 tháng 9 năm 2025) 

STT 

Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản Titan Luxury 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

môi giới bất động sản 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Người đại diện pháp 

luật 

Danh sách nhân viên 

môi giới 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

đại diện 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

chính 

42 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

bất động 

sản Titan 

Luxury 

Mã số doanh 

nghiệp:  
0109185479 

do Sở Tài 

chính thành 

phố Hà Nội 

cấp lần đầu 

ngày 

15/5/2013, 

thay đổi lần 

thứ 7 ngày 

29/07/2025 

Số 122, nhà 

B, dốc Thọ 

Lão, 

phường Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Hà Nội 

Ông: Nguyễn Quang 

Tuấn. 

Chức vụ: Tổng Giám 

đốc.  

Điện thoại: 0936396609 

Email: 

ketoan01@titangroup.vn 

Kèm theo Đơn đề nghị 

đăng tải thông tin của 

doanh nghiệp ngày 

07/8/2025 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

bất động 

sản Titan 

Luxury 

- Chi 

nhanh 

số 2 

- Địa 

điểm 

kinh 

doanh 

tại 

Nghệ 

An 

- Địa 

điểm 

kinh 

doanh 

tại Hồ 

Chí 

Minh 

Chi tiết: 

-Kinh 

doanh 

dịch vụ 

môi giới 

bất động 

sản 

- Chi nhánh số 2: Số MAA15A Maria ARC-Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên. 

- Địa điểm kinh doanh tại Nghệ An: Số HV65 Eco Central Park, Dự án mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Địa điểm kinh doanh tại Hồ Chí Minh: 251-251A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận BÌnh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

 


